
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:         /TB- STP 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

 Danh sách các tổ chức giám định tư pháp, các giám định viên  

trên địa bàn tỉnh Nam Định 
  

(Tính đến 30/12/2022) 

1. Các tổ chức giám định tư pháp công lập: 
 

STT Tên tổ chức Người đại diện theo 

pháp luật 

Địa chỉ Liên hệ 

 

1 

 

 

Phòng kỹ thuật hình 

sự - Công an tỉnh 

 

 

GĐV Phạm Văn Mạnh 

Đường Trần Đăng 

Ninh, thành phố 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

 

0912029330 

    2. Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc: 

   

1 Trung tâm giám định chất lượng xây dựng thuộc 

Chi cục giám định xây dựng 

Sở Xây dựng 

                      3. Các giám định viên tư pháp chuyên trách và theo vụ việc: 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực 

giám định 

Chuyên 

trách/kiê

m nhiệm 

Số thẻ 

1 Phạm Văn Mạnh 1976 

 

  

Phòng KTHS 

- Công  an 

tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật 

hình sự 

 

Chuyên 

trách 

06001/GĐVTP/

UBND-NĐ 

2 Vũ Thị Thúy Lành 1976 
  

06002/GĐVTP/

UBND-NĐ 

3 Đỗ Duy Hòa 1974 
  

06003/GĐVTP/

UBND-NĐ 

4 Ngụy Hữu Bình 1983 
  

06004/GĐVTP/

UBND-NĐ 

5 Đào Trung Hiếu 1981 
  

06005/GĐVTP/

UBND-NĐ 



STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực 

giám định 

Chuyên 

trách/kiê

m nhiệm 

Số thẻ 

6 Hoàng Đình Vấn 1979 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

06006/GĐVTP/

UBND-NĐ 

7 Bùi Công Nghiệp 1986 
  

06007/GĐVTP/

UBND-NĐ 

8 Nguyễn Xuân Kha 1985 
  

06008/GĐVTP/

UBND-NĐ 

9 Nguyễn Ngọc Thao 1982 
  

06009/GĐVTP/

UBND-NĐ 

10 Vũ Thường Cao 1983 
  

060010/GĐVTP

/UBND-NĐ 

11 Trần Sơn Tùng 1988 
  

060011/GĐVTP

/UBND-NĐ 

12 Nguyễn Văn Liêm 1989 
  

060012/GĐVTP

/UBND-NĐ 

13 Đỗ Duy Thạo 1991 
  

060013/GĐVTP

/UBND-NĐ 

14 Bùi Xuân Mạnh 1989 
  

060014/GĐVTP

/UBND-NĐ 

15 Trần Huy Hiệu 1989 
  

060015/GĐVTP

/UBND-NĐ 

16 Bùi Kim Yến 1987 
  

060016/GĐVTP

/UBND-NĐ 

17 Nguyễn Thị Kim Chi 1990 
  

060017/GĐVTP

/UBND-NĐ 

18 Phạm Văn Trụ 1991 
  

060018/GĐVTP

/UBND-NĐ 

19 Trần Huy Quang 1965 

Sở Khoa học 

và công nghệ 

Khoa học và 

công nghệ 

Kiêm 

nhiệm 

060021/GĐVTP

/UBND-NĐ 

20 Đào Việt Hà 1978 
    

060022/GĐVTP

/UBND-NĐ 

21 Lã Ngọc Anh 1983 
    

060023/GĐVTP

/UBND-NĐ 

22 Nguyễn Văn Thư 1962 

Sở Văn hóa 

thể thao và 

Du lịch Văn hóa 

Kiêm 

nhiệm   

23 Doãn Sinh Nam 1964 
Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

      

24 Dương Nguyễn Trung 1974 

Thông tin và 

Truyền 

thông 

Kiêm 

nhiệm 

060026/GĐVTP

/UBND-NĐ 



STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực 

giám định 

Chuyên 

trách/kiê

m nhiệm 

Số thẻ 

25 Nguyễn Thanh Hùng 1979 
    

060027/GĐVTP

/UBND-NĐ 

26 Lê Tuấn Lực 1979 
    

060028/GĐVTP

/UBND-NĐ 

27 Đinh Quang Thái 1978 
    

060029/GĐVTP

/UBND-NĐ 

28 
Nguyễn Thị Hoài 

Giang 
1981 

    

060030/GĐVTP

/UBND-NĐ 

29 Nguyễn Thanh Oai 1962 

Sở Xây dựng 

Xây dựng 

Kiêm 

nhiệm   

30 Trần Thanh Tuấn 1982       

31 Phạm Đăng Cường 1976       

32 Nguyễn Anh Tuấn 1964       

33 Nguyễn Thuận 1967       

34 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 
1973 Sở Khoa học 

và công nghệ 

Khoa học và 

công nghệ 

Kiêm 

nhiệm   

35 Vũ Dũng 1964       

36 Trần Huy Quang 1970 
Sở Tài chính Tài chính 

Kiêm 

nhiệm   

37 Phạm Công Thuân 1983 
Sở Giao 

thông vận tải Xây dựng 

Kiêm 

nhiệm   

38 Hoàng Đức Hân 1979  Chi cục 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực 

vật, Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Trồng trọt    

060031/GĐVTP

/UBND-NĐ 

39 Nguyễn Quốc Việt 1982 
Bảo vệ thực 

vật    

060032/GĐVTP

/UBND-NĐ 

40 Trần Thị Thơ 1972 
Kiểm dịch 

thực vật    

060033/GĐVTP

/UBND-NĐ 

41 Nguyễn Thị Nhàn 1983 
Chi cục Chăn 

nuôi và Thú 

y, Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Chăn nuôi    

060034GĐVTP/

UBND-NĐ 

42 
Nguyễn Đức Lâm 

Nghiệp 
1981 

Thú y    

060035/GĐVTP

/UBND-NĐ 

43 Lâm Văn Dương 1982 
Chi cục Thủy 

sản, Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Khai thác 

thủy sản    

060036/GĐVTP

/UBND-NĐ 

44 Tống Thị Lương 1986 
Nuôi trồng 

thủy sản    

060037/GĐVTP

/UBND-NĐ 

45 Nguyễn Văn Túc 1982 

Chi cục Kiểm 

lâm, Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT Lâm nghiệp    

060038/GĐVTP

/UBND-NĐ 



STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực 

giám định 

Chuyên 

trách/kiê

m nhiệm 

Số thẻ 

46 Nguyễn Tường Vy 1982 Chi cục Thủy 

lợi, Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Thủy lợi 

(Đê điều)     

060039/GĐVTP

/UBND-NĐ 

47 Phạm Thế Huy 1986 
Thủy lợi    

060040/GĐVTP

/UBND-NĐ 

48 Triệu Thị Ngoan 1984 

Chi cục Quản 

lý Chất lượng 

Nông lâm sản 

và Thủy sản, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Quản lý chất 

lượng, an 

toàn thực 

phẩm các 

sản phẩm 

động vật 

trên cạn    

060041/GĐVTP

/UBND-NĐ 

49 Phạm Giang Linh 1985 

Phòng Quản 

lý Xây dựng 

Công trình, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Quản lý đầu 

tư xây dựng 

chuyên 

ngành  

  

060042/GĐVTP

/UBND-NĐ 

50 Nguyễn Thành Kiên 1984 
Công An tỉnh 

Nam Định 

Kỹ thuật 

hình sự 

 

60043GĐVTP/

UBND-NĐ 

51 Nguyễn Công Đính  

Sở tài nguyên 

và môi trường 

Tài nguyên 

& môi 

trường 

 

60044GĐVTP/

UBND-NĐ 

52 
Nguyễn Thùy Dương 

 

Sở tài nguyên 

và môi trường 

Tài nguyên 

& môi 

trường 
 

60045GĐVTP/

UBND-NĐ 

53 
Trương Hoài Nam 

 

Sở tài nguyên 

và môi trường 

Tài nguyên 

& môi 

trường 
 

60046GĐVTP/

UBND-NĐ 

54 
Vũ Văn Diên 1991 

PC 09 - Công 

an tỉnh Nam 

Định 

Phòng cháy 

chữa cháy 

 
 

60047GĐVTP/

UBND-NĐ 

 

55 

Phạm Thị Thùy Anh 

 

1983 

 

PC 09 - Công 

an tỉnh Nam 

Định 

Dấu vết 

đường vân 

 
 

60048GĐVTP/

UBND-NĐ 

 



STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Đơn vị công 

tác 

Lĩnh vực 

giám định 

Chuyên 

trách/kiê

m nhiệm 

Số thẻ 

56 
Đào Đức Phúc 1984 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Nam Định 

 

Giám định 

pháp y 

 

 

60049GĐVTP/

UBND-NĐ 

 

 

 

 

Nơi nhận:     

- Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp); 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Website Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, HCTP- BTTP. 

 

                                                     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Văn Nghĩa 
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